Hệ thống ngân hàng Nga:

5 năm sau khủng hoảng tài chính 1997 - 1998
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Sau thời kỳ tồi tệ vào những năm cuối của thế kỷ trước, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Nga nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nga trong 5 năm liên tục tăng ở mức cao so với các nước trong khu vực, năm 2003 tăng 7,3%, lạm phát ở mức 12%, tổng cung tiền tệ (M2) tăng 50%, dự trữ ngoại tệ đến 1/4/2004 là 83,4 tỷ USD. Đóng góp vào thành công nói trên, các nhà kinh tế đánh giá cao vai trò của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của các nhà kinh tế, hệ thống ngân hàng Nga vẫn nhỏ và yếu so với hệ thống ngân hàng của các nước có nền kinh tế phát triển khác.

Hiện tại, hệ thống ngân hàng Nga bao gồm 1579 tổ chức tín dụng (có khoảng trên 1400 ngân hàng thương mại (NHTM)), trong đó, có một số NHTM Nhà nước. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, Nhà nước Nga không phải là cổ đông duy nhất của các ngân hàng này. NHTM lớn nhất của Nga hiện nay là Ngân hàng Tiết kiệm Nga, được thành lập vào những năm cuối của thời kỳ Xô Viết. Tại thời điểm hiện tại, Nhà nước Nga là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này (nắm giữ hơn 60% cổ phiếu của ngân hàng). Tổng tài sản có của Ngân hàng Tiết kiệm Nga đến đầu năm 2004 là khoảng 1300 tỷ Rúp (khoảng trên 40 tỷ USD).

Sau khủng hoảng tài chính (1997 - 1998), hệ thống ngân hàng Nga về cơ bản đã khắc phục hoàn toàn hậu quả và có sự tăng trưởng cao so với những năm trước đó. Cuối năm 2003, tổng tài sản có toàn hệ thống ngân hàng Nga đạt khoảng 5600 tỷ rúp (tương đương 195 tỷ USD), tăng 38% so với một năm trước đó. Tổng vốn điều lệ của các NHTM Nga đến đầu năm 2004 là 815,6 tỷ rúp (khoảng 28 tỷ USD), tăng 36% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn điều lệ so với GDP chỉ đạt 6,1%, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Đến đầu năm 2004 đã có thêm 22 NHTM Nga đạt mức quy định của NHTW về mức vốn điều lệ cần có (từ 5 triệu euro trở lên) đưa tổng số ngân hàng đạt mức quy định này lên 423 ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế năm 2003 đạt 129 tỷ rúp (khoảng 4,5 tỷ USD). Năm 2003, tiền gửi dân cư tăng 47% và lần đầu tiên mức tăng tiền gửi nội tệ lớn hơn tốc độ tăng tiền gửi bằng ngoại tệ, chứng tỏ niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng Nga đã tăng lên đáng kể. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế cũng tăng ở mức cao so với các năm trước đó và lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, đạt mức 17% so với GDP. (Có sự khác biệt đáng kể so với Việt Nam, ở Nga tín dụng ngân hàng chỉ là một kênh không lớn cung ứng vốn cho nền kinh tế).

Một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống ngân hàng Nga

(% so với GDP)

Năm
Tài sản có
Vốn tự có
Dư nợ tín dụng
Vốn huy động
M2

1998
36,07
4,04
11,41
13,36
17,05

1999
30,07
3,98
9,40
14,62
14,61

2000
29,56
4,01
10,59
15,12
15,66

2001
31,89
4,99
13,26
16,47
17,73

2002
35,17
5,36
14,87
18,48
19,51

2003
39,14
6,10
17,06
20,29
23,80

Tới đầu năm 2004, hệ thống ngân hàng Nga đã có những chuyển biến rất tích cực trên nhiều phương diện. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Nga cho đến nay vẫn tồn tại nhiều yếu kém, chỉ xin nêu một vài khía cạnh rất đặc trưng cho các nước có nền kinh tế chuyển đổi và khá giống với hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, tỷ lệ vốn tự có nói chung và vốn điều lệ nói riêng của hệ thống ngân hàng Nga còn ở mức rất thấp, hiện tại chỉ có 423 ngân hàng trên tổng số hơn 1400 ngân hàng có vốn điều lệ trên 5 triệu euro. Các ngân hàng Nga phân bổ tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn hoặc vùng kinh tế tập trung cộng với đặc thù do lịch sử để lại đã tạo nên tình trạng độc quyền cao ở một vài ngân hàng lớn dẫn đến môi trường hoạt động cũng như cạnh tranh không bình đẳng trong hệ thống. Năm 2003, tổng nguồn vốn mà Ngân hàng Tiết kiệm Nga huy động từ khu vực dân cư chiếm khoảng 63% thị phần của toàn hệ thống ngân hàng Nga.

Thứ hai, chi phí hoạt động của hệ thống ngân hàng Nga trong những năm gần đây tuy đã giảm mạnh nhưng vẫn ở mức rất cao so với thế giới đã đẩy lãi suất cho vay lên cao, giảm khả năng tăng trưởng tín dụng cho vay nền kinh tế và kéo theo rủi ro tăng cao. Chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn bình quân từ khu vực dân cư và lãi suất cho vay toàn hệ thống ngân hàng năm 1999 là 26%, năm 2003 là 9%. Theo các quan chức Hiệp hội NHTM Nga thì một trong những nguyên nhân chủ yếu là do luật pháp Nga nói chung và NHTW nói riêng đã bắt các NHTM thực hiện quá nhiều yêu cầu ngoài chức năng của NHTM mà không được bù đắp chi phí.

Thứ ba, hệ thống kiểm soát nội bộ và thanh tra ngân hàng yếu kém, phần nhiều tập trung vào những quy định có tính chất thủ tục, khả năng làm rõ thực trạng hoạt động và thực trạng tài chính của từng NHTM rất thấp.

Thứ tư, thủ tục phê duyệt thành lập cũng như sáp nhập, giải thể ngân hàng theo quy định của luật pháp và của NHTW nhiêu khê, không hiệu quả làm giảm khả năng cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

Thứ năm, hệ thống kiểm toán chậm chuyển đổi theo thông lệ quốc tế ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng minh bạch hoá thực trạng tài chính nói chung và khả năng cạnh tranh và phát triển các nghiệp vụ ngân hàng nói riêng.

Thứ sáu, hoạt động của các tổ chức hỗ trợ hệ thống ngân hàng đạt hiệu quả thấp (ngoại trừ Hiệp hội NHTM hoạt động khá hiệu quả). Hệ thống bảo hiểm tiền gửi sau nhiều năm trì hoãn đã được thành lập trên cơ sở luật về bảo hiểm tiền gửi do Hạ viện Nga thông qua cuối năm 2003, nhưng hiện thời vẫn đang trong quá trình triển khai.

Sự cố của Guta Bank và nguy cơ mất khả năng chi trả ở một vài ngân hàng khác thời gian qua đã làm nảy sinh câu hỏi trong dư luận: liệu khủng hoảng hệ thống ngân hàng Nga có xảy ra không? Các quan chức NHTW Nga cũng như các nhà kinh tế đều cho rằng sự cố ở một vài NHTM Nga thời gian qua khó có thể dẫn đến khủng hoảng tương tự như ở cuối thập kỷ trước bởi nhiều lý do: nền kinh tế Nga tiếp tục đạt được sự ổn định cần thiết; thế và lực của hệ thống ngân hàng Nga nói chung và NHTW nói riêng đã khác và mạnh hơn nhiều so với trước. Tuy nhiên, để giúp cho nền tài chính Nga ổn định và phát triển, hệ thống ngân hàng Nga không thể không có những điều chỉnh thích hợp.

